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Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí thì:

A. tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

B. tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

C. tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

D. tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.
Câu 2: Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = - 6.10-9C tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 cm có độ lớn là:

A. 5400 V/m.
B. – 5400 V/m.
C. – 540 V/m.
D. 540 V/m.
Câu 3: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Ampe kế.
B. Tĩnh điện kế.
C. Công tơ điện.
D. Vôn kế.
Câu 4: Hai điện tích q1 = 5.10-9C và q2 = - 4.10-9C đặt cách nhau 5cm trong chân không. Lực hút giữa hai điện tích đó có độ lớn là:

A. 0,72.10-5N.
B. 72.10-5N.
C. 0,72.10-4N.
D. 7,2.10-4N.
Câu 5: Một bình điện phân đựng dung dịch bạc nitrat với anốt bằng bạc. Cường độ dòng điện qua bình là 5A. Cho A = 108 và n = 1. Khối lượng bạc bám vào cực âm sau 2 giờ là bao nhiêu gam?

A. m= 40,3g
B. m = 36 g.
C. m = 28g.
D. m =30,2g.

Câu 6: Công của nguồn điện được xác định theo công thức nào?

A. A = EI.
B. A = EIt.
C. A = UI.
D. A = UIt.
Câu 7: Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét nào không đúng?

A. Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ.

B. Điện dung của tụ càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.

C. Điện dung của tụ có đơn vị là Fara (F).

D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.
Câu 8: Trường hợp nào dưới đây tạo thành một tụ điện?

A. Hai bản bằng nhôm phẳng đặt song song giữa hai bản là một lớp giấy tẩm dung dịch NaOH

B. Hai bản bằng nhựa phẳng đặt song song giữa hai bản là một lớp giấy tẩm paraphin

C. Hai bản bằng nhôm phẳng đặt song song giữa hai bản là một lớp giấy tẩm paraphin

D. Hai bản bằng thủy tinh phẳng đặt song song giữa hai bản là một lớp giấy tẩm dung dịch muối ăn.
	Câu 9: Cho mạch điện như hình vẽ, E1 = 12V, E2 = 6V, R1 = R2= 4Ω, r1 = r2 = 1Ω.

Công suất tiêu thụ của bộ nguồn 
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A. P = 292 W.
B. P = 32,4 W.
C. P = 25,92W.
D. P = 28W.

Câu 10: Khái niệm nào dưới đây cho biết độ mạnh, yếu của điện trường tại một điểm?

A. Cường độ điện trường.
B. Điện trường.

C. Điện tích.
D. Đường sức điện trường.
Câu 11: Theo định luật Jun – Len – xơ, nhiệt lượng toả ra trên dây dẫn tỉ lệ với

A. với cường độ dòng điện qua dây dẫn.

B. nghịch với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.

C. với bình phương điện trở của dây dẫn.

D. với bình phương cường độ dòng điện qua dây dẫn.
Câu 12: Nếu có ba nguồn mắc song song, mỗi nguồn đều có suất điện động E = 1,5 V, r = 3
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, bộ nguồn này được nối với mạch ngoài có một điện trở R = 4
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. Cường độ dòng điện qua điện trở là:


A. I = 3,75A
B. I = 0,3A
C. I = 0,25A
D. I = 0,48A

Câu 13: Ghép song song 6 nguồn điện giống nhau có cùng suất điện động và điện trở trong là E và r. Khi đó bộ nguồn này có suất điện động và điện trở trong là:


A. Eb = 6/E và rb = 6r.
B. Eb = 6E và rb = r/6.


C. Eb = 6/E và rb = r/6.
D. Eb = E và rb = r/6.

Câu 14: Điện dung của tụ điện không phụ thuộc vào

A. khoảng cách giữa hai bản tụ
B. hình dạng và kích thước hai bản tụ

C. bản chất của hai bản tụ điện
D. điện môi giữa hai bản tụ điện
Câu 15: Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của:


A. Các ion dương trong dung dịch.


B. Các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.


C. Các chất tan trong dung dịch.


D. Các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.

Câu 16: Khi khởi động xe máy, không nên nhấn nút khởi động quá lâu và nhiều lần liên tục vì


A. hỏng nút khởi động.


B. động cơ đề sẽ rất nhanh hỏng.


C. dòng đoản mạch kéo dài sẽ làm hỏng acquy.


D. tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Câu 17: Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện có điện trở trong khác 0 với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch


A. tăng khi điện trở mạch ngoài tăng.
B. tỷ lệ nghịch với điện trở mạch ngoài.


C. giảm khi điện trở mạch ngoài tăng.
D. tỷ lệ thuận với điện trở mạch ngoài.

Câu 18: Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nào sau đây nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch?

A. 
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Câu 19: Một điện trở R1=5 Ω mắc nối tiếp với bình điện phân có điện trở R2=3 Ω đựng dung dịch AgNO3 với điện cực dương bằng Ag, được mắc vào bộ nguồn gồm 4 pin (3V-1 Ω) mắc nối tiếp. Cho AAg = 108g/mol, nAg = 1. Tính khối lượng Ag bám vào catốt trong thời gian 14 phút 30 giây ?


A. m= 0,97g
B. m = 9,7 g.
C. m = 19,7g.
D. m =30,2g.

Câu 20: Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của:


A. Các êlectron tự do ngược chiều điện trường.


B. Các ion dương cùng chiều điện trường và các ion âm ngược chiều điện trường.


C. Các êlectron và các ion âm ngược chiều điện trường.


D. Các ion dương cùng chiều điện trường, các êlectron và các ion âm ngược chiều điện trường.

Câu 21: Theo định luật Ôm cho toàn mạch thì cường độ dòng điện cho toàn mạch

A. tỉ lệ nghịch với điện trở ngoài của nguồn;

B. tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch

C. tỉ lệ nghịch điện trở trong của nguồn;

D. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn;
Câu 22: Công suất nguồn điện:

A. tỉ lệ thuận với bình phương cường độ dòng điện chạy qua mạch

B. tỉ lệ nghịch với suất điện động của nguồn điện.

C. tỉ lệ nghịch cường độ dòng điện chạy qua mạch.

D. tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện.
	Câu 23: Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn có E = 13,5 V, r = 0,6 Ω; biết R1 = 3 Ω; Đèn có ghi (6V–6W). Cho R2 = 6 Ω.

Xác định cường độ dòng điện qua đèn và độ sáng của đèn.
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A. I = 4,5A-Đèn sáng yếu hơn bình thường
B. I = 0,9A- Đèn sáng yếu hơn bình thường


C. I = 5,4A-Đèn sáng hơn bình thường
D. I = 0,9A-Đèn sáng hơn bình thường

Câu 24: Có hai điện tích q1 và q2 hút nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng nhất?

A. q1 > 0 và q2 < 0.
B. q1 < 0 và q2 > 0.
C. q1.q2 < 0.
D. q1.q2 > 0.
Câu 25: Cho một mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động ( = 28 V, r = 2( và điện trở mạch ngoài là R = 5(. Công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là:


A. P = 80 W.
B. P = 392 W.
C. P = 980 W.
D. P = 292 W.

Câu 26: Một bóng đèn có ghi 10V – 30W được thắp sáng bởi một nguồn điện. Dùng vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu nguồn điện thì thấy chỉ 9V. Cường độ dòng điện trong mạch là:


A. 0,3A
B. 2,7A
C. 0,27A
D. 3A

Câu 27: Hai điện trở R1 = 4(, R2 = 6( ghép song song với nhau, được mắc vào nguồn điện có suất điện động ( = 2V; r = 0,1( tạo thành mạch điện kín. Tính cường độ dòng điện qua R1?


A. I = 0,32A
B. I = 0,48A
C. I = 0,25A
D. I = 3,7A
Câu 28: Dòng điện trong kim loại là:


A. Dòng các ion âm chuyển dời có hướng.


B. Dòng các ion dương chuyển dời có hướng.


C. Dòng các lỗ trống chuyển dời có hướng.


D. Dòng các êlectron tự do chuyển dời có hướng.

Câu 29: Công suất của nguồn điện được xác định bằng

A. công của nguồn điện thực hiện trong một đơn vị thời gian.

B. lượng điện tích chạy qua nguồn điện trong một giây

C. lượng điện tích mà nguồn điện sản ra trong một giây

D. công mà lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một đơn vị điện tích dương ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.
Câu 30: Một dây bạch kim ở 200 C có điện trở suất (0 = 10,6.10-8 (m. Tính điện trở suất ( của dây dẫn này ở 5000

A. ( = 30,44.10-8 (m.


B. Biết hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là ( = 3,9.10-3 K-1.


C. ( = 31,27.10-8 (m.


D. ( = 20,67.10-8 (m.
C. ( = 34,28.10-8 (m.

Câu 31: Suất điện động và hiệu điện thế được đo bằng đơn vị nào sau đây?

A. Culông(C).
B. Ampe(A).
C. Vôn(V).
D. Héc(Hz).
Câu 32: Để tích điện cho tụ điện, ta phải

A. đặt tụ hai bản tụ gần vật nhiễm điện.
B. mắc hai bản tụ vào hai cực của nguồn.

C. đặt tụ hai bản tụ gần hai cực của nguồn
D. cọ xát các bản tụ với nhau.
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